
Trường THPT Lê Hồng Phong    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017
      
                  Tổ: Ngữ Văn
                      Môn: Ngữ Văn – Lớp 10 (ban cơ bản) 

      (Đề chính thức)                                                           Thời gian : 90 phút
I/ Đọc - hiểu : (2.0 điểm)


Đọc bài thơ  Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm và trả lời các câu hỏi ở dưới :





Một mai, một cuốc, một cần câu,




Thơ thẩn dẫu ai vui thú nào.





Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,





Người khôn, người đến chốn lao xao.





Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,





Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.




Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống,





Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.

1/ Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?

2/ Anh (chị) hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai cụm từ “nơi vắng vẻ”, “chốn lao xao” trong hai câu thơ: 





Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,





Người khôn, người đến chốn lao xao. 
3/ Hãy chỉ ra những biểu hiện cho triết lý sống “nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ ?
II/ Làm văn : 

Câu 1:  (3.0 điểm) 

Sau khi học xong bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm, bạn A đã phát biểu quan niệm của mình về sống “Nhàn”:  Đó là sống không làm gì cả. Anh (chị) hãy viết một đoạn văn ngắn nêu lên suy nghĩ của mình về quan niệm của bạn A?
Câu 2: (5.0 điểm) 


Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của bức tranh cảnh ngày hè qua đoạn thơ sau : 




Rồi hóng mát thuở ngày trường,





Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.





Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,





Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.





Lao xao chợ cá làng ngư phủ,




Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương…




          ( Trích : Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi – SGK ngữ văn 10/ tập1)

Hết
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                                                                   LỚP 10 (CB)      

I/Đọc hiểu: Học sinh cần trả lời được các ý sau :

1. Thể thơ: Thất ngôn bát cú . ( 0.5 điểm)

2. Nơi vắng vẻ : Nơi quê nhà yên tĩnh
Chốn lao xao : Chốn quan trường đua chen danh lợi. ( 0,5 điểm)

3. Những biểu hiện của triết lý sống“Nhàn”:
Sống hòa hợp với thiên nhiên. ( 0,25 điểm)
Sống giữ cốt cách thanh cao. (0,25 điểm)

Sống vượt lên danh lợi. (0,25 điểm)
Sống nhàn tản không vất vả cực nhọc. (0,25 điểm)

  II/ Làm văn: 
Yêu cầu chung:

-  Giáo viên phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá một cách

khái quát.
· Tránh đếm ý cho điểm.

· Vận dụng linh hoạt đáp án.

· Khuyến khích bài viết có sáng tạo.

  Câu 1: Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau :

· Biết cách trình bày một đoạn văn.

· Hành văn trôi chảy.

· Thấy được những suy nghĩa lệch lạc trong quan điểm của bạn A.

· Hậu quả của suy nghĩ lệch lạc này.

· Giải pháp khắc phục và xác định một lối sống đúng đắn.

   Câu 2: Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau :

· Kĩ năng:   Biết cách làm kiểu bài văn nghị luận văn học.

 Bố cục bài văn rõ ràng. Hành văn trôi chảy.
· Nội dung: 

Mở bài :  - Giới thiệu xuất xứ của bài thơ “Cảnh ngày hè”.


- Bài thơ khắc họa thành công bức tranh phong cảnh ngày hè qua 6 câu thơ đầu.

Thân bài : 
* Bức tranh thiên nhiên ngày hè :
                    - Sinh động, nhiều màu sắc:    + Sắc xanh hoa hòe






  + Sắc đỏ hoa lựu






  + Sắc hồng hoa sen
          (Cảnh vật thiên nhiên tươi tắn, rực rỡ.

  -  Nghệ thuật dùng các động từ: rợp, phun, tiễn, đùn đùn.

               (Bức tranh thiên nhiên sinh động, muôn vật như đang trổ hoa, khoe sắc.
* Bức tranh cuộc sống:
   - Nghệ thuật sử dụng từ láy + đảo ngữ: Lao xao chợ cá; dắng dỏi cầm ve
              (Bức tranh cuộc sống sôi động, náo nhiệt ( Cuộc sống no đủ,thái bình.
 - Tác giả vận dụng nhiều giác quan khác nhau để cảm nhận bức tranh cảnh ngày hè: Thị giác, khứu giác, xúc giác

              (Tình yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên tha thiết của Nguyễn Trãi.
Kết bài:   - Khẳng định giá trị của bài thơ.

                 - Tấm lòng yêu nước thầm kín của Nguyễn Trãi.

*Biểu điểm:
  4-5 điểm: Đáp ứng các yêu cầu về nội dung. Hành văn trôi chảy. Có sáng tạo. Không mắc các lỗi chính tả, dùng từ.

2-3 điểm: Đáp ứng được 2/3 yêu cầu về nội dung. Hành văn tương đối tốt, ít mắc lỗi chính tả, dùng từ.
                      1 điểm:   Nội dung lan man, sơ sài, hành văn lủng củng, lỗi chính tả nhiều.
      0 điểm:  Không làm câu này.

